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Họ và tên:
Lớp: 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Gia đình hạnh phúc sẽ góp phần làm cho xã hội như thế nào?
A. Văn minh, phát triển. 			B. Vẫn như vậy không phát triển được.
C. Đi xuống. 					D. Không ảnh hưởng gì.
Câu 2: Gia đình hạnh phúc thì mỗi thành viên trong gia đình sẽ như thế nào?
A. Vui vẻ, an tâm học tập và làm việc. 	B. Buồn bả lo lắng.
C. Không ai cần về gia đình. 			D. Mỗi người có cuộc sống riêng.
Câu 3: Gia đình là nơi các thành viên trong gia đình phải như thế nào?
A. Quan tâm, chia sẻ, yêu thương, tôn trọng gắn bó nhau.   B. Tranh giành lẫn nhau.
C. Nạnh nhau các công việc.					         D. Hơn thua nhau.
Câu 4: Trong gia đình là người anh chị lơn hơn chúng ta phải làm gì?
A. Nhường nhịn em nhỏ. 		         B. Không cần làm gì cả vì mình lớn hơn.
C. Bắt nạt em nhỏ.                                           D. Em nhỏ phải có trách nhiệm phục vụ mình.
Câu 5: Gia đình không hạnh phúc sẽ làm cho kinh tế gia đình ngày càng như thế nào?
A. Ngày càng đi xuống. 				B. Ngày càng phát triển.
C. Ổn định. 						D. Không ảnh hưởng gì.
Câu 6: Gia đình không hạnh phúc thì mỗi thành viên trong gia đình sẽ như thế nào?
A. Buồn bả, lo lắng. 				B. Vui vẻ, tươi cười.
C. Yên tâm làm việc. 				D. Quan tâm lẫn nhau.
Câu 7: Câu nói: “Chồng giận thì vợ bớt lời/Cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê” Ý muốn nói đến gia đình:
A. Hạnh phúc, nhường nhịn nhau. 		B. Không ai chịu thua ai.
C. Cãi nhau suốt. 					D. Gia đình không hạnh phúc.
Câu 8: Câu nói: “Khôn ngoan đối đáp người ngoài/Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau” Muốn khuyên anh em trong gia đình là phải như thế nào?
A. Nhường nhịn nhau. 		B. Cãi vã nhau.
C. Hơn thua nhau. 			D. Tranh giành ganh tỵ nhau.
Câu 9: Các thành viên trong gia đình phải có trách nhiệm như thế nào?
A. Đẩy lùi bạo lực gia đình để gia đình luôn là bến bờ của hạnh phúc.
B. Tranh giành để làm giàu hơn anh em trong nhà.
C. Phân chia tài sản cho rõ ràng.
D. Lớn lên vẫn cũng phải dựa dẫm vào cha mẹ.
Câu 10: Trong gia đình khi cha mẹ ốm đau các con cần phải làm gì?
A. Chăm sóc, quan tâm. 			B. Bỏ mặc ở nhà để đi làm kiếm tiền.
C. Nạnh cho chị là con gái phải nuôi. 		D. Là con trai phải có trách nhiệm phải nuôi.
Câu 11: Kế hoạch chi tiêu là gì?
A. Là những hành động sử dụng tiền một cách phù hợp.
B. Là tập hợp những hành động sử dụng tiền một cách phù hợp và hiệu quả.
C. Là tập hợp những hành động sử dụng tiền một cách hiệu quả.
D. Là những hành động sử dụng tiền một cách phù hợp và hiệu quả.
Câu 12: Có mấy bước lập kế hoạch chi tiêu?
A. 4 bước.			B. 5 bước.
C. 6 bước.			D. 7 bước.
Câu 13: Bước đầu tiên của lập kế hoạch tài chính cá nhân là gì?
A. Đánh giá tình hình tài chính cá nhân.
B. Xác định mục tiêu và thời hạn thực hiện dựa trên nguồn lực hiện có.
C. Xác định các khoản cần chi.
D. Thiết lập nguyên tắc thu chi.
Câu 14: Kế hoạch tài chính cá nhân trung hạn có thời gian thực hiện trong thời gian bao lâu?	
A. Từ 4 tháng trở lên.			B. Từ 3 đến 6 tháng. 	
C. Từ 6 đến 9 tháng. 			D. Từ 7 tháng trở lên.
Câu 15: Những vấn đề thuộc về thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm,.. của một người được gọi là gì?
A. Tiền thu nhập.			 B. Tài chính cá nhân.	
C. Tiền tiết kiệm.			 D. Tài chính nhà nước.
Câu 16: Trong cách chi tiêu “6 chiếc lọ” thì quỹ nhu cầu thiết yếu chiếm bao nhiêu %?
A. Chiếm 45%.			B. Chiếm 55%.
C. Chiếm 65%.			D. Chiếm 50%.
Câu 17: Trong cách chi tiêu “6 chiếc lọ” thì quỹ giáo dục chiếm bao nhiêu %?
A. Chiếm 10 %.			B. Chiếm 5 %.
C. Chiếm 15%			D. Chiếm 20%
Câu 18: Trong cách chi tiêu “50-20-30” thì dành cho chi tiêu thiết yếu là bao nhiêu %:
A. 50%			B. 60%		
C. 45%			D. 55%
Câu 19: Kế hoạch tài chính cá nhân dài hạn có thời gian thực hiện trong thời gian bao lâu?
A. Từ 6 tháng trở lên.			B. Từ 12 tháng trở lên. 			
C. Từ 3 đến 6 tháng. 			D. Từ 4 tháng 5 tháng.
Câu 20: Những vấn đề thuộc về thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm.,.. của một người được gọi là gì?
A. Tài chính cá nhân.			B. Tiền thu nhập.	
C. Tiền tiết kiệm.			D. Tài chính nhà nước.
II. PHẦN TỰ LUẬN
[bookmark: _Hlk160828458]Câu 1: Các biện pháp để phòng tránh bạo lực gia đình?
- Tôn trọng, bình đẳng, chia sẻ, yêu thương các thành viên trong gia đình.
- Kiềm chế cảm xúc, lời nói và hành động tiêu cực.
- Rời khỏi nơi có nguy cơ xảy ra bạo lực gia đình.
- Nói với người đáng tin cậy để nhờ can thiệp,..
Câu 2: Em hãy nêu 4 thói quen chi tiêu hợp lí mà em biết.
- Xác định nhu cầu, mua những thứ cần thiết và trong khả năng.
- Theo dõi những khoản chi tiêu.
- Tiết kiệm trước, chi tiêu sau.
- Chỉ vay tiền khi thực sự cần và phải trả đúng hạn,….
[bookmark: _Hlk160829376]Câu 3: Em hãy đọc câu danh ngôn dưới đây và trả lời câu hỏi.
“Trẻ con là hạt giống hoặc của hoà bình hoặc của bạo lực trong tương lai, phụ thuộc vào cách chúng được chăm sóc và khuyến khích. Bởi vậy, gia đình và môi trường cộng đồng phải được gieo mầm đề nuôi trồng một thế giới công bằng và giàu tình hữu nghị hơn, một thế giới vì cuộc sống và hi vọng”. ( Zilda Arns)
Em hiểu như thế nào về ý nghĩa của câu danh ngôn trên?
Gợi ý trả lời: 
Qua câu danh ngôn trên ta có thể hiểu rằng gia đình là cái nôi cho sự phát triển của trẻ nhỏ, là sự ươm mầm cho trẻ nhỏ từ khi chào đời tới lúc trưởng thành, trẻ em phụ thuộc vào quá trình nuôi dưỡng từ gia đình có tác động lớn tới sự hình thành tính cách và thói quen của trẻ, nếu gia đình sống hạnh phúc yêu thương lẫn nhau sẽ giúp trẻ có tính cách tốt, nếu gia đình không hòa thuận, bố mẹ không gương mẫu cũng tác động không tốt tới tâm lý của trẻ nhỏ. Vì vậy mọi gia đình cần nuôi dưỡng tâm hồn cho trẻ thật tốt ngay từ những ngày còn thơ bé.

Câu 4: Em hãy tìm hiểu và chia sẻ với các bạn trong lớp về một số trường hợp chi tiêu có kế hoạch mà em biết. Từ đó, rút ra cho mình những bài học về việc lập kế hoạch chi tiêu hợp lí.
[bookmark: _Hlk160828484]Gợi ý trả lời: Vào đợt hè tháng 7/2024 được nghỉ hè em đã phụ giúp mẹ bán hàng và tiết kiệm số tiền nho nhỏ để vào năm học em có thể mua được sách vở. Từ việc tiết kiệm từng số tiền nhỏ phụ mẹ bán hàng em có thể sử dụng nó vào việc quan trọng, điều đó giúp em quản lý chi tiêu tốt hơn.

Câu 5: Tình huống: Vợ chồng chị T cưới nhau được mười năm và có với nhau một cô con gái. Chồng chị T là một người nghiện rượu và vũ phu. Mỗi khi say rượu, anh ta lại đánh, chửi hai mẹ con chị T thậm tệ. Có lần, chị T phải nhập viện cấp cứu do bị chồng đánh. Tuy nhiên, vì muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình, chị T vẫn âm thầm chịu đựng những trận đòn roi. Không những thế, vì sống ở nông thôn, ngại hàng xóm chê cười nên chị T không dám tâm sự, thổ lộ với ai về việc mình và con gái thường xuyên bị bạo lực gia đình, điều này càng khiến chị ấy cảm thấy bế tắc.
a. Hành vi của chồng chị T là biểu hiện của hình thức bạo lực gia đình nào?
b. Nếu em là chị T, em sẽ làm gì?
Gợi ý trả lời: 
a. Hành vi của chồng chị T là biểu hiện của bạo lực thể chất.
b. Nếu là em, em sẽ báo cho người thân hoặc cơ quan chức năng biết để ngăn chặn hành vi bạo lực thể chất và có hướng xử lý đúng đắn kịp thời.

Câu 6: Bạn H và nhóm bạn rủ nhau đi xem phim. Bạn H và các bạn muốn mua thêm nước uống, bỏng ngô nhưng không đủ tiền. Bạn H không suy nghĩ và lấy ngay số tiền mua đồ dùng học tập mà mẹ vừa đưa sáng nay để mua nước, bỏng ngô cho các bạn. Thấy vậy, các bạn trong nhóm đã khuyên bạn ấy không nên chi tiêu như vậy. Thế nhưng, bạn H lại nói: “Không cần phải tính toán làm gì, hết tiền thì mình lại xin bố mẹ”.
Câu hỏi : 
a. Em có nhận xét gì về cách chi tiêu của bạn H? 
b. Nếu em là bạn của bạn H, em sẽ khuyên bạn H như thế nào để có thói quen chi tiêu tốt hơn?
Gợi ý trả lời: 
a. Cách chi tiêu của bạn H lãng phí và sử dụng vào việc không cần thiết. Dùng tiền như vậy sẽ dẫn đến việc không thể mua được những món đồ thiết yếu, gây ra lãng phí.
b. Em sẽ khuyên bạn nên biết chi tiêu hợp lý, dùng tiền vào việc quan trọng.
Câu 7:
BẠO LỰC GIA ĐÌNH: NỖI ĐAU CON TRẺ
Gia đình H có ba anh chị em, H là con gái út. Ngay từ khi còn nhỏ, H đã phải chứng kiến cảnh bố thường xuyên rượu chè và đánh đập mẹ mỗi khi không vừa ý chuyện gì. Từ lúc học lớp 2, những trận đòn kinh hoàng mà bố đánh đập mỗi khi anh em H bị điểm kém đến giờ vẫn còn in đậm trong tâm trí. H nhớ lại: “ Bố đánh rất đau, toàn dùng thắt lưng da để vụt. Dù đau điếng mà cố nhịn không dám khóc, bởi nếu khóc ông càng đánh đau hơn. Mỗi lần như vậy, mẹ đã khóc lóc thảm thiết để van xin nhưng bố mẹ vẫn không tha. Chỉ khi nào nguôi giận thì ông mới dừng. Với mẹ thì ông còn dã man hơn nhiều, chỉ cần mẹ cãi lại ông vì bất cứ lí do gì, dù đúng hay sai là ông “ thượng cẳng chân hạ cẳng tay” ngay lập tức. Có lần, ông đòi mẹ nấu món này món nọ. Nhưng vì mẹ đi làm về cũng mệt nên chỉ nói với giọng hơi khó chịu một chúy. Ấy vậy mà ông ấy tát mẹ trước ánh mắt sững sờ của anh em. Mặt mẹ sưng vù và in hằn năm ngón tay sau cái tát trời giáng đó....”. Trải qua quá nhiều biến cố nên có lẽ H già dặn hơn so với tuổi.
(Theo Châu Anh, Bạo lực gia đình: Nỗi đau của con trẻ,
https://baodansinh.vn/ , ngày 05/06/2016)
a. Nêu những biểu hiện của bạo lực gia đình trong thông trên. 
b. Là học sinh, em hãy đề xuất những giải pháp nâng cao nhận thức và các kĩ năng phòng, chống bạo lực gia đình cho các bạn học sinh lớp 8. 
Gợi ý trả lời:
a. HS tự trả lời
b. Đối với tổ chức xã hội: Thực hiện một cách đồng bộ từ các cấp chính quyền đến mỗi người dân, mỗi thành viên trong gia đình, sự cam kết mạnh mẽ, hành động, đó là kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình, trong đó có bạo lực gia đình đối với phụ nữ. Cần tập trung nhiều hơn để lôi cuốn sự tham gia của nam giới và trẻ em trai tham gia các hoạt động, giúp họ xác định được vai trò của mình trong việc phòng, chống bạo lực gia đình cũng như tôn trọng và bảo vệ phụ nữ. 
Đối với các nạn nhân bị bạo hành: Cần biết một số kỹ năng để phòng tránh.    




